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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 6 

Bài 1. VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƢỚC CỦA TRÁI ĐẤT 

Câu 1. Hệ Mặt Trời gồm có bao nhiêu hành tinh? Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất đứng ở vị trí thứ mấy? 

Câu 1. Hệ Mặt Trời gồm có 8 hành tinh. Theo thứ tự xa 

dần Mặt Trời, Trái Đất đứng ở vị trí thứ ba, lần lượt là 

sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, 

Thiên Vương và Hải Vương. 

 
8 hành tinh trong hệ mặt trời sao: Sao Thủy, sao Kim, 

Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, Thiên Vƣơng và 

Hải Vƣơng. 
 

 

Câu 2. Trái Đất có hình dạng và kích thước như thế nào? 

Câu 2. Trái Đất có dạng hình cầu và kích thước rất lớn  

– Kích thước, rất lớn: 

+ Bán kính : 6370km 

+ Xích đạo : 40076 km 

+ Diện tích : 510 triệu km2 

 
 

 

Câu 3. Em hãy cho biết thế nào là kinh tuyến, vĩ tuyến?  

Câu 3. Kinh tuyến là đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. Vĩ tuyến là vòng tròn trên 

quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến.  

 

Câu 4. Thế nào vĩ tuyến gốc? vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam? Thế nào là kinh tuyến gốc? kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây?  

Câu 4.  

- Vĩ tuyến gốc (0
o
) là vĩ tuyến lớn nhất trên quả Địa Cầu, chia 

quả Địa Cầu thành 2 nửa bằng nhau: nửa cầu Bắc và nửa cầu 

Nam. Vĩ tuyến gốc còn gọi là Xích đạo. Vĩ tuyến Bắc là những vĩ 

tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc. Vĩ tuyến Nam là những vĩ 

tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam.  

- Kinh tuyến gốc (0
o
) là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt 

ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh), đối diện với kinh 

tuyến gốc là kinh tuyến 180
0
. Kinh tuyến Đông là những kinh 

tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc. Kinh tuyến Tây là những 

kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc. 
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Bài 3. TỈ LỆ BẢN ĐỒ 

Câu 1. Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng? Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì? 

Câu 1. Có hai dạng tỉ lệ bản đồ:  

- Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số là số cho biết bản đồ được thu nhỏ lại bao nhiêu lần.  Mẫu số càng lớn 

thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại. Tỉ lệ số cho biết ứng với một đơn vị trên bản đồ là bao nhiêu đơn vị trên thực địa. 

- Tỉ lệ thước: tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực 

địa. 

 

                    Bản đồ Tỷ lệ thƣớc 

 

 

Bản đồ Tỷ lệ số 

 
 

 

 

Câu 2. Dựa vào số ghi tỉ lệ của các tờ bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 

 1: 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa? 

Câu 2.  

- Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1:200.000 thì 5cm trên bản đồ ứng với 10km trên thực địa.  

- Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1:6.000.000 thì 5cm trên bản đồ ứng với 300km trên thực địa. 

 

Câu 3. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta biết được 

A. bản đồ đó lớn hay nhỏ. 

B. kích thước của các đối tượng địa lí trên bản đồ. 

C. các khoảng cách giữa các đối tượng trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. 

D. trên bản đồ có nhiều hay ít đối tượng địa lí được biểu hiện. 

Câu 3. C 

 

Câu 4. Trên tờ bản đồ tỉ lệ 1:200.000, người ta đo được khoảng cách giữa Hà Nội - Hải Dương là 3 cm và Hà Nội - Phú 

Thọ là 6 cm. Hãy cho biết khoảng cách trên thực địa giữa các địa điểm trên là bao nhiêu km? 

Câu 4. Khoảng cách thực địa giữa Hà Nội – Hải Dương là 60 km. Hà Nội – Phú Thọ là 120 km.  
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Bài 4. PHƢƠNG HƢỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ 

 VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 

Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ các hướng chính được quy định trên bản đồ.  

Câu 1. Sơ đồ các hướng chính được quy định trên bản đồ. 

 

Câu hỏi 

 
 

 

 

 

 

Trả lời: 

 

 

 

 

Câu 2. Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ 

cần phải dựa vào 

A. kí hiệu bản đồ.    

B. bảng chú giải.  

C. các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.  

            D. toạ độ của các địa điểm trên bản đồ. 

 

Câu 2. C.  

 

 

Đông Bắc 

Đông 

Đông Nam 

Nam 

Tây Nam 

Tây 

Tây Bắc 

Bắc 
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Câu 3.  

Quan sát hình vẽ (khu 

vực Đông Bắc Á), cho 

biết các hướng đi từ điểm 

O đến các điểm A, B, C, 

D. 

 

 

Câu 3.  

- Đầu tiên xác định các đường kinh tuyến, vĩ tuyến trong hình. Đường song song với kinh tuyến là đường chỉ hướng 

bắc - nam; đường song song với vĩ tuyến là đường chỉ hướng đông - tây. Ta thấy AOC là đường song song với kinh 

tuyến, DOB là đường song song với vĩ tuyến. 

- Các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D: 

+ O đến A : theo hướng bắc. 

+ O đến C : theo hướng nam. 

+ O đến B : theo hướng đông .   

+ O đến D : theo hướng tây. 

 

 

Câu 4. Thế nào là kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí của một điểm. Toạ độ địa lí của một điểm là  {
B10

T20
0

0

  cho biết điều gì? 

Câu 4.   

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. 

Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc (đường Xích đạo). 

Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là toạ độ địa lí của điểm đó. 

- Điểm có toạ độ địa lí là  {
B10

T20
0

0

  (nằm trên kinh tuyến 20
0
T và vĩ tuyến 10

0
B) nghĩa là điểm đó nằm cách kinh tuyến gốc 

20
0
 về phía tây và nằm cách Xích đạo 10

0
 về phía bắc. 
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Bài 5. KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.  

CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 

 

Câu 1. Kí hiệu bản đồ là gì? Nêu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ.  

Câu 1.  

- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước, dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.  

- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm… của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ. 

 

Câu 2. Kí hiệu bản đồ là 

A. phương pháp để vẽ bản đồ địa lí. 

B. kích thước của một bản đồ được thu nhỏ so với thực tế. 

C. dấu hiệu được quy ước dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. 

D. hình vẽ trên bản đồ để thay thế cho các đối tượng địa lí. 

Câu 2. C. 

 

Câu 3. Kể tên các loại kí hiệu bản đồ thường dùng và nêu ví dụ. 

Câu 3. Có 3 loại kí hiệu bản đồ thường dùng là: 

- Kí hiệu điểm. Ví dụ: thể hiện các nhà máy, sân bay, cảng 

biển… 

- Kí hiệu đường. Ví dụ: thể hiện đường giao thông, ranh 

giới quốc gia… 

- Kí hiệu diện tích. Ví dụ: thể hiện vùng trồng lúa, vùng 

trồng cây công nghiệp… 
 

 

 

Câu 4. Để thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ, người ta thường sử dụng các phương pháp nào? Vì sao khi sử dụng bản 

đồ, trước hết chúng ta cần tìm đọc bảng chú giải. 

Câu 4.  

- Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng các thang màu hoặc bằng đường đồng mức. 

  Thang màu là những màu sắc có độ đậm nhạt khác nhau. Màu càng đậm thì thể hiện địa hình càng cao hoặc càng sâu. 

   Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng độ cao hoặc độ sâu. Đường đồng mức càng gần nhau thì địa 

hình càng dốc. 

- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ. Vì hệ thống các kí 

hiệu của bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồ, trước hết chúng ta cần đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ ý nghĩa 

của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ. 
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Bài 7. SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 

 VÀ CÁC HỆ QUẢ 

 

Câu 1. Hãy mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. 

Câu 1. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66
o
33' trên mặt phẳng quỹ đạo. Hướng tự 

quay là từ Tây sang Đông. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm (24 giờ). 

  
 

 
 

 

Câu 2. Hãy nêu các hệ quả của vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. 

Câu 2. Hệ quả: 

- Do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm.  

- Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. 

 

Câu 3. Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất? Khi Luân Đôn (khu vực giờ 0) là 7 giờ 

sáng thì Hà Nội (khu vực giờ thứ 7) là mấy giờ? 

Câu 3.  

- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm 

trong bóng tối là đêm. Nhờ có sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất nên ở khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có 

ngày và đêm. 

- Luân Đôn (khu vực giờ 0) và Hà Nội (khu vực giờ số 7) nằm cách nhau 7 khu vực giờ. Khi Luân Đôn là 0 giờ thì Hà Nội 

là 7 giờ. Vậy khi Luân Đôn là 7 giờ sáng thì Hà Nội là 14 giờ, tức 2 giờ chiều. 

 

Câu 4. Trình bày về sự lệch hướng của các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất.  

Câu 4. 

- Do sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất nên các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. Ở nửa 

cầu Bắc, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động thì vật chuyển động sẽ lệch về bên phải. Còn ở nửa cầu Nam, vật 

chuyển động sẽ lệch về bên trái. 

- Hình vẽ minh hoạ: 
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Bài 8. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 

 

Câu 1. Hãy mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

Câu 1.  

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn. Thời gian chuyển động một vòng là 365 

ngày 6 giờ. 

- Khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất vẫn đồng thời tự quay quanh trục. 

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo (quanh Mặt Trời), Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng, đồng thời hướng 

nghiêng của trục không đổi. Sự chuyển động đó gọi là sự chuyển động tịnh tiến. 

 

 

Câu 2. Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất 

A. không thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng. 

B. luôn thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng. 

C. thay đổi độ nghiêng, nhưng không thay đổi hướng nghiêng. 

D. thay đổi hướng nghiêng, nhưng không thay đổi độ nghiêng. 

Câu 2. A. 

 

Câu 3. Trình bày về hiện tượng các mùa trên Trái Đất. 

Câu 3. Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu 

Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. 

Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của 

nửa cầu đó. 

Hướng chuyển động ban đầu 

Hướng chuyển động bị lệch 
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Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh của nửa 

cầu đó. 

 

Câu 4. Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau? 

Câu 4. Vào các ngày 21-3, 23-9, hai nửa cầu có góc chiếu sáng của Mặt Trời như nhau nên nhận được một lượng ánh sáng 

và nhiệt như nhau. 

 

Bài 9. HIỆN TƢỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 

 

Câu 1. Giải thích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất. 

Câu 1. Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất lúc nào cũng chỉ được chiếu sáng một nửa. Do trục Trái Đất 

nghiêng và không đổi phương nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. 

Vào mùa hạ của nửa cầu Bắc, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời, diện tích nhận được ánh sáng (ban ngày) lớn hơn diện 

tích khuất Mặt Trời (ban đêm) nên ngày dài hơn đêm. Khi này nửa cầu Nam là mùa đông, diện tích nhận được ánh sáng 

nhỏ hơn diện tích khuất Mặt Trời nên đêm dài hơn ngày. 

Vào mùa hạ của nửa cầu Nam, tình hình xảy ra ngược lại: nửa cầu Nam có ngày dài hơn đêm, nửa cầu Bắc có đêm dài hơn 

ngày. 

 

Câu 2. Cho biết sự khác nhau về hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ trên Trái Đất. 

Câu 2. Càng xa Xích đạo về phía hai cực, biểu hiện của hiện tượng ngày, đêm dài ngắn càng rõ rệt. 

Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo, quanh năm lúc nào cũng có ngày, đêm dài ngắn như nhau. 

 

Câu 3. Vào ngày 22-6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường 

gì? 

Câu 3. Vào ngày 22-6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23
0
27

'
B. Vĩ tuyến đó là chí tuyến 

Bắc. 

 

Câu 4. Vào các ngày 22-6 và 22-12, độ dài ngày đêm ở hai điểm Cực như thế nào? 

Câu 4. Vào ngày 22-6, cực Bắc có ngày dài 24 giờ (không có đêm) còn cực Nam đêm dài 24 giờ (không có ngày). Ngày 

22-12 thì ngược lại, cực Bắc có đêm dài 24 giờ còn cực Nam có ngày dài 24 giờ.  
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Bài 10. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 

 

Câu 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Là những lớp nào? 

Câu 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, lớp ở giữa là lớp trung gian và trong cùng 

là lõi. 

 

Câu 2. Trình bày cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất. Nêu vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người. 

Câu 2.  

- Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất : 

+ Là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng Trái Đất, mỏng (độ dày dao động từ 5km ở đại dương đến 70km ở lục địa) chiếm 15% 

thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất.  

+ Vỏ Trái Đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau ; các địa mảng này có bộ phận nổi cao trên mực nước biển 

là lục địa, các đảo, còn bộ phận trũng, thấp bị nước bao phủ là đại dương.  

- Vai trò đối với đời sống và hoạt động của con người : là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác (không khí, nước, 

sinh vật,...) và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người. 

 
 

 

 

Câu 3. Lớp trung gian của Trái Đất có cấu tạo như thế nào? 

Câu 2. Lớp trung gian có độ dày gần 3000 km, vật chất ở trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ trong lớp này dao 

động khoảng 1500
0 

C đến 4700
0
 C. 

 

Câu 4. Lớp lõi Trái Đất có cấu tạo như thế nào? 

Câu 3. Lõi Trái Đất có độ dày trên 3000 km, vật chất ở trạng thái lỏng ở ngoài và rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất khoảng 

5000
0
 C. 

 

 

 

 

 



 10 

Bài 11. Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƢƠNG 

 TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

 

Câu 1. Căn cứ vào hình  dưới đây, hãy cho biết tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương trên Trái Đất. 

 

Câu 1. Đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất (60,6% ở nửa cầu Bắc và 81% ở nửa cầu Nam), lục địa chỉ chiếm 

diện tích nhỏ.  

 

Câu 2. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở 

A. nửa cầu Bắc.    C. nửa cầu Đông. 

B. nửa cầu Nam.   D. nửa cầu Tây. 

Câu 2. A 

 

Câu 3. Lục địa nào có diện tích lớn nhất, lục địa nào có diện tích nhỏ nhất ? 

Câu 3. Lục địa lớn nhất là lục địa Á - Âu, lục địa nhỏ nhất là lục địa Ô-xtrây-li-a. 

 

Câu 4. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở 

A. nửa cầu Bắc.    C. nửa cầu Đông. 

B. nửa cầu Nam.   D. nửa cầu Tây. 

Câu 4. B 

 

Bài 12. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI 

ĐẤT 

 

Câu 1. Thế nào là quá trình nội lực? Nêu những tác động của nội lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.  

Câu 1.  

- Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy 

hay đẩy các vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.  

- Tác động tới địa hình: có nơi được nâng cao hình thành các dãy núi, có nơi bị hạ thấp... làm cho địa hình gồ ghề.  

 

Câu 2. Thế nào là quá trình ngoại lực? Nêu những tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.  
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Câu 2. 

- Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu gồm có hai quá trình: quá trình phong hoá các 

loại đá và quá trình xâm thực (do gió, nước chảy...). 

- Do tác động của nhiệt độ, gió, mưa, nước chảy,... nên bề mặt địa hình bị bào mòn, hạ thấp hoặc lấp trũng... làm cho địa 

hình bằng phẳng hơn. 

 

Câu 3. Thế nào là hiện tượng động đất? Nêu tác hại của động đất.  

Câu 3.  

- Động đất là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển do những chuyển động trong lòng Trái Đất.  

- Những trận động đất lớn làm cho nhà cửa, đường sá, cầu cống... bị phá hủy và làm nhiều người chết. 

 

Câu 4. Mác ma là gì?.  

Câu 4. Những vật chất nóng chảy ở dưới sâu trong lòng Trái Đất được gọi là mác ma. 

 

Câu 5. Thế nào là hiện tượng núi lửa? Nêu tác hại của núi lửa.  

Câu 5.  

- Núi lửa là hình thức phun trào mácma ở dưới sâu lên mặt đất. Trên thế giới có rất nhiều núi lửa,  có những núi lửa tắt 

hoặc đang hoạt động.  

- Tác hại của núi lửa: Núi lửa phun thường gây tác hại cho vùng lận cận. Tro bụi và dung nham của núi lửa có thể vùi lấp 

các thành thị, làng mạc, ruộng nương... 

 

Bài 13. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

 

Câu 1. Núi là gì? Nêu các đặc điểm của núi. 

Câu 1. Núi là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt đất. Núi thường có độ cao trên 500m so với mực nước biển (độ 

cao tuyệt đối), có đỉnh nhọn, sườn dốc. Nơi tiếp giáp giữa núi và mặt đất bằng phẳng ở xung quanh là chân núi. 

 

Câu 2. Đặc điểm hình thái của núi trẻ là  

A. đỉnh  nhọn, sườn  dốc.   C. đỉnh nhọn, sườn thoải. 

B. đỉnh tròn, sườn ít thoải.            D. đỉnh tròn, sườn dốc. 

 

Câu 2. A. 

 

Câu 3. Đặc điểm hình thái của núi già là  

A. đỉnh nhọn, sườn thoải.             C. đỉnh tròn, sườn dốc. 

B. đỉnh nhọn, sườn dốc.  D. đỉnh tròn, sườn thoải. 

Câu 3. D. 
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Câu 4. Hãy phân biệt độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của núi.  

Câu 4.  

- Độ cao tương đối là độ cao (theo chiều thẳng đứng) tính từ chỗ thấp nhất của chân núi đến đỉnh núi. 

- Độ cao tuyệt đối là độ cao (theo chiều thẳng đứng) tính từ mực trung bình của nước biển đến đỉnh núi. 

 

Bài 14. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

 

Câu 1. Bình nguyên là gì? Nêu các đặc điểm của bình nguyên. 

Câu 1. Bình nguyên (đồng bằng) là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng. Bình nguyên 

thường có độ cao tuyệt đối dưới 200 m, nhưng cũng có những bình nguyên cao gần 500 m. 

 

 

Câu 2. Hãy nêu ý nghĩa của bình nguyên đối với sản xuất nông nghiệp. Cho ví dụ. 

Câu 2. Bình nguyên có địa hình bằng phẳng nên thường thuận lợi cho con người sinh sống và sản xuất nông nghiệp. 

Những bình nguyên (đồng bằng) do phù sa bồi tụ thuận lợi cho tưới tiêu, gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, 

dân cư đông đúc. Đây là vùng kinh tế phát triển, nhất là nông nghiệp. Ví dụ: vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng 

sông Hồng.  

 

Câu 3. Cao nguyên là gì? Nêu các đặc điểm của cao nguyên. 

Câu 3. Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500 m. Cao nguyên cũng có bề mặt tương đối bằng 

phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh. 

 

Câu 4. Hãy nêu ý nghĩa của cao nguyên đối với sản xuất nông nghiệp. Cho ví dụ. 

Câu 4. Cao nguyên có địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Nhiều cao nguyên được 

hình thành từ dung nham núi lửa, có đất ba dan tốt, rất thích hợp với trồng cây công nghiệp và có nhiều đồng cỏ lớn thuận 

lợi cho chăn nuôi gia súc lớn. Điển hình ở Việt Nam là vùng Tây Nguyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


